
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1 (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GVCN: Phan Thị Thanh Vân (21 tiết)
	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Âm nhạc (Phượng)

	
	2
	Tiếng Việt
	  Mỹ thuật TC (Dung MT)

	
	3
	Tiếng Việt
	GDTC (Toàn) 

	
	4
	Toán TC
	

	

	3
	1
	Tiếng Việt
	KNTPV (H.Anh)

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	Tiếng Việt TC

	
	4
	TNXH
	

	

	4
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật (Dung)

	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC (Toàn)

	
	3
	Toán
	Âm nhạc(Phượng)

	
	4
	TNXH
	

	

	5
	1
	Đạo đức (Lệ Phi)
	KNXH (Lệ Phi)

	
	2
	HĐTN theo chủ đề ( Lệ phi)
	KNXH (Lệ Phi)

	
	3
	KNGT (Phượng)
	KNTPV (H.Anh)

	
	4
	KNGT (Phượng)
	

	

	6
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	HĐTNTCĐ

	
	4
	SHL
	


Môn Tiếng Anh 2 tiết, ĐHDC 2 tiết (có GV dạy riêng)
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2/2 (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GVCN: Nguyễn Mậu Châu Sương (21 tiết)THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1
Sinh hoạt dưới cờ
KNTPV (Giang)

2
Tiếng Việt
KNGT (Giang)

3
Tiếng Việt
TNXH(Dung MT)

4
Toán


3
1
Toán
KNXH (Toàn)

2
Tiếng Việt
KNGT (Dung MT)

3
Mỹ thuật (Dung MT)
GDTC (Toàn)

4
Tiếng Việt


4
1
Toán
Tin học (Nguyệt)

2
Tiếng Việt
Tin học (Nguyệt)

3
Tiếng Việt
Đạo đức (Giang)

4
TNXH


5
1
GDTC (Toàn)
Âm nhạc (Phượng)

2
Toán
Tiếng Anh (Phượng)

3
Tiếng Việt
Tiếng Anh (Phượng)

4
Tiếng Việt


6
1
Toán
Toán TC

2
Tiếng Việt
TV TC

3
Tiếng Việt
HĐTN theo chủ đề

4
SHL

 
 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3/2 (NĂM HỌC 2026 - 2027) 
GVCN: Lê Thị Hà (21 tiết)THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1
SHDC
Tiếng Việt TC

2
Tiếng Việt
Tiếng Việt TC

3
Tiếng Việt
KNTPV 

4
Toán


3
1
Tiếng anh (Trường Phi)
Tin học (Nguyệt) 

2
Tiếng anh (Trường Phi)
Công nghệ (Nguyệt) 

3
TNXH (H.Anh)
  Âm nhạc (Phượng)

4
TNXH (H.Anh)


4
1
Toán
KNXH (Phượng)

2
Tiếng Việt
 Mỹ thuật (Dung MT)

3
Tiếng Việt
GDTC (Toàn) 

4
Đạo đức 


5
1
Toán
KNGT (Dung MT)

2
Toán
GDTC   (Toàn)

3
Tiếng Việt
Toán TC (Lệ Phi)

4
Tiếng Việt


6
1
Toán
Toán TC

2
Tiếng Việt
TVTC

3
Tiếng Việt
HĐTNTCĐ (Hoàng Anh)

4
SHL

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4/2 (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GVCN: Lê Thị Kim Thoa (21 tiết)THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1
SHDC
Đạo đức

2
Toán
Toán 

3
Tiếng Việt
Toán( TC)

4
Tiếng Việt


3
1
Toán TC (Giang)
Âm nhạc (Phượng)

2
 Mỹ thuật ( Dung MT)
Tiếng Anh ( Hằng)

3
Công nghệ (Giang)
Tin- Tiếng Anh (Nguyệt – Hằng)

4
Tiếng Việt TC (Giang))


4
1
Toán
LS&ĐL (Giang)

2
Tiếng Việt
LS&ĐL (Giang)

3
Tiếng Việt TC
Tin ( Nguyệt)

4
Khoa học 


5
1
Toán
KNGT (H.Anh)

2
Tiếng Việt
KNXH (H.Anh)

3
Tiếng Việt
GDTC( Toàn)

4
GDTC( Toàn)


6
1
Toán
Toán TC

2
Tiếng Việt
Khoa học

3
Tiếng Việt
HĐTNTCĐ

4
SHL

 


[bookmark: _Hlk238719367]THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5/2 (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GVCN: Hồ Thị Mỹ Dung (18 tiết)THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1
SHDC
Lịch sử và Địa lý (Lệ Phi)

2
Toán
Lịch sử và Địa lý (Lệ Phi)

3
 Tiếng Việt
Đạo đức (Giang)

4
Khoa học


3
1
Mỹ thuật (Dung MT)
 Toán TC (Hồ Thủy)

2
     Công nghệ (Giang)
Tiếng Việt TC (Hồ Thủy)

3
Toán TC 
Tin học (Nguyệt)

4
Tiếng Việt


4
1
Toán
Thể dục (Toàn)

2
Toán
Âm nhạc (Phượng)

3
Tiếng Việt 
            Tin học (Phi)

4
Tiếng Việt


5
1
Toán 
Tiếng Anh (Hằng)

2
Tiếng Việt
Tiếng Anh (Hằng)

3
Thể dục (Toàn)
KNGT (Phi)

4
Khoa học 


6
1
Toán
 KNTPV ( Hoàng Anh )

2
Tiếng Việt
KNXH (Hoàng Anh)

3
Tiếng Việt
SHTCĐ (Dung)

4
SHL

 

 



